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1 Nguyễn Văn Thoả 1978 CĐSP Toán - Lý ĐHSP Toán 2000
TC Toán7A(1), 7B(1)

Hiệu trưởng (17), P.Hiệu trưởng (15) 
34

BT chi bộ, 

Chủ tịch 

HĐ trường

0 34

2 Lương Thị Vân 1980 CĐSP Hóa - Sinh Sinh ĐHSP Sinh 2006 Hóa 9A(2), 8A(2); C.Nghệ 7A(2). 6
TTTN

CN 9A
7.5 Hóa 8 13.5

3 Giáp Thị Huyền 1986 CĐ Sinh - Kỹ CĐSP Sinh 2016 Sinh 6A(2), 7A(2), 7B(2), 8A(2), 9A(2) 10

CN 7B

CTCĐ

TVTLHS

7.5 Sinh 8 2 19.5

4 Hoàng Thị Hiền 1981 CĐSP CN - Tin ĐHSPKT 2004 C.Nghệ 9A(1), 8A(2), 6A(2) 5

TQ, TP, 

TKHĐT

CN 8A

PBML-CN

7 12

5 Vũ Thị Thúy Sao 1982 CĐSP Mĩ thuật ĐHSP Mĩ thuật 2005 Mĩ thuật 6A(1), 7A(1), 7B(1), 8A(1), 9A(1) 5
CN 6A

TPT Đội
14.5 19.5

6 Phan Văn Quảng 1965 CĐSP Thể dục ĐHSP Thể dục 1989 TD 6A(2), 7A(2), 7B(2), 8A(2), 9A(2) 10
CN 7A

HĐ NGLL
4.5 ĐK 3 17.5

7 Trần Thị Nhung 1986 ĐH Sử ĐH Sử 2017
Sử 9A(1), 8A(2), 7A(2), 7B(2), 6A(1); GDCD 

9(1), 8(1), 7(1), 6A(1), 6B(1).
13 TTXH 3 Sử 8 2 18

8
Nguyễn T.Thanh 

Tâm
1986 ĐHSP NN ĐHSP NN 2009 Tiếng anh 6A(3), 7A(3), 7B(3), 8A(3), 9(2) 14 TP 1 Anh 6,7 4 19

9 Hoàng Văn Hà 1985 CĐSP Văn - Đội ĐHSP Văn 2005
N.Văn 8A(4), 6A(4); TC Văn 6A(1); Địa 

6A(1), 7A(2), 7B(2), 8A(1), 9A(2)
17 Văn 6 2 19

10 Hoàng Thị Giang 1984 CĐSP Văn - Đội ĐHSP Văn 2005
N.Văn 9A(5), 7A(4), 7B(4); TCVăn 9A(1), 

8A(1), 7A(1), 7B(1).
17 Văn 7 2 19
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PHÒNG GD&ĐT CHÍ LINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NHÂN HUỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

(Thực hiện từ 27/08/2018)

DỰ THẢO LẦN 3



11 Trần Minh Vọng 1973 ĐHTC Kế toán 1997 Kế toán 16
TTVP

VT
3 19

12 Phan Thị Tuyết Mai 1983 CĐTV Thư viện 2010 Thư viện, Thiết bị 19 19

13 Phạm T.Thanh Huyền 1994 CĐSP Toán - Lý
CĐSP Toán - 

Lý

Toán 9A(4), 8A(4); Lý 6A(1), 7A(1), 7B(1), 

8A(1), 9A(2); TC Toán 9A (1), 8A(1)
16 Toán 7 2 18

14 A ĐHSP Toán ĐHSP Toán Toán 7A(4), 7B(4), Toán 6 (4); TC Toán 6A(1) 13 Toán 6 2 15

15 Đặng Việt Nga CĐSP Nhạc-Đội
ĐHSP Âm 

Nhạc
Âm Nhạc 6,7,8 (4) 4 4

Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế

Hợp đồng thỉnh giảng

Nhân Huệ, ngày 15 tháng 08 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thỏa
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

(Thực hiện từ 27/08/2018)
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Hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế

Hợp đồng thỉnh giảng

Nhân Huệ, ngày 15 tháng 08 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thỏa


